MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HKII - TIẾNG ANH 11 (HỆ 10 NĂM) 
Năm học 2021-2022

NỘI DUNG CẦN KIỂM TRA 
1. Kỹ năng nghe : Các chủ đề trong 5 bài (Units 6-10) 
2. Ngữ âm: 	- Phát âm: các từ liên quan đến bài học (Units 6-10) 
		- Trọng âm: 
		+ Trọng âm của những từ 2 âm tiết và những từ 2 âm tiết nhưng có trọng âm khác nhau.  
		+ Trọng âm của tính từ và động từ 3 âm tiết.  
3. Từ vựng: Các từ và cụm từ liên quan các chủ đề trong các Units 6,7,8 
		+ Cấu tạo từ (Word formation)
4. Ngữ pháp: 
+ Modal verbs
		+ The Passive Voice with Modals 
		+ Comparative and superlative adjectives 
		+ Relative clauses 
+ Question tags
+ Conditional sentences type 0
+ Reported speech with conditionals
+ Reported speech with to-infinitives and gerund
5. Đọc hiểu: Các chủ đề trong 5 bài (Units 6-10)
6. Kỹ năng viết : Các vấn đề về từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng viết trong 5 bài (Units 6-10)	
- Phát hiện lỗi trong câu (Error identification) 
		- Biến đổi câu (Sentence transformation) 
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MA TRẬN 
	Chủ đề/
Kỹ Năng 
	Nội dung
	NB
	TH
	VDT
	VDC
	Số câu

	
	
	TN
	TN
	TN
	TN
	

	Listening 
	I. Listen and then decide whether the statements are true (T) or false (F) 
	
	
	
	
	5

	TRUE/FALSE 
	Question 1
	True/False
Listen to the recording. Check if the statements are true(T) or false (F).  
	1
	
	
	
	

	
	Question 2
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 3
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 4
	
	
	
	1
	
	

	
	Question 5
	
	
	
	1
	
	

	
	II. Listen then choose the correct option(A, B, C or D)
	
	
	
	
	5

	Multiple Choice  Questions 

	Question 6:
	Listen to the conversation/passage and circle the best option (A,B, or C) to complete the sentences. 

	1
	
	
	
	

	
	Question 7:
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 8:
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 9:
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 10: 
	
	
	
	1
	
	

	Language 
	
	
	
	
	
	

	Phonetics 
Multiple Choice  Questions 

	Pronunciation:  Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others.
	
	
	
	
	2

	
	Question 11: 
	words related to the topics of the five units (Units 6-10) 
	1
	
	
	
	

	
	Question 12:
	
	1
	
	
	
	

	
	Stress: Choose the word which has a different stress pattern from the others.
	
	
	
	
	2

	
	Question 13: 
	words related to the topics of the five units (Units 6-10) 
	1
	
	
	
	

	
	Question 14:
	
	1
	
	
	
	

	Multiple Choice  Questions 

	Vocabulary and Grammar: 
Choose the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions
	
	
	
	
	

	
	Question 15:
	Preposition
	1
	
	
	
	

	
	Question 16:
	Preposition 
	1
	
	
	
	6

	
	Question 17:
	Collocation
	
	1
	
	
	

	
	Question 18:
	Word choice 
	1
	
	
	
	

	
	Question 19:
	Word choice
	1
	
	
	
	

	
	Question 20:
	Word choice 
	1
	
	
	
	

	
	Question 21:
	Word formation 
	1
	
	
	
	

	
	Question 22:
	Word formation 
	1
	
	
	
	

	
	Question 23:
	+ Modal verbs
+ The Passive Voice with Modals 
+ Question tags
+ Conditional sentences type 0
	
	1
	
	
	

	
	Question 24:
	
	1
	
	
	
	

	
	Question 25:
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 26:
	
	
	
	1
	
	

	Reading
	CLOSE TEST: Read the passage below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space. 
	
	
	
	
	

	Multiple Choice  Questions 

	Question 27
	A close text of about 150 - 200 words about one of the three topics in the units 6,7,8 
	1
	
	
	
	4

	
	Question 28
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 29
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 30
	
	
	
	1
	
	

	
	PASSAGE: Read and then choose the best answer.  
	
	
	
	
	

	
	Question 31
	A passage of about 250 - 300 words about one of the three topics in the five units (Units 6-10) 
	1
	
	
	
	4

	
	Question 32
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 33
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 34
	
	
	
	1
	
	

	Language 
	ERROR IDENTIFICATION: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction. 
	
	
	
	
	

	Multiple Choice  Questions 
	Question 35:
	- Errors relating to the grammatical points in five units (Units 6-10) 
- Errors relating to word choice  
	
	
	1
	
	2

	
	Question 36:
	
	
	
	1
	
	

	Writing 
	
	
	
	
	
	

	Sentence Transformation
	Finish each of the following sentences, beginning with the given words or as directed so that it means the same as the sentence printed before it. (2.0 point) 
	
	
	
	
	

	
	Question 37:
	+ Comparative and superlative adjectives 
+ Relative clauses 
+ Reported speech with conditionals
+ Reported speech with to-infinitives and gerund
	
	
	
	1
	4

	
	Question 38:
	
	
	
	
	1
	

	
	Question 39:
	
	
	
	
	1
	

	
	Question 40:
	
	
	
	
	1
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